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1 Tin học Nguyễn Thị Út Thương Thương 07 10 2001 Đăk Lăk Kinh Nam 12a1 Việt Đức Tốt Khá 7,6
Dương Thành Long

Đậu Nguyễn Thanh Nhàn
16 Ba

2 Tin học Võ Gia Minh Minh 08 02 2002 Đăk Lăk Kinh Nữ 11a9 Việt Đức Tốt Giỏi 8,0
Dương Thành Long

Đậu Nguyễn Thanh Nhàn
17 Nhất

3 Tin học Trần Đức Quý Quý 24 04 2002 Đăk Lăk Kinh Nam 11a11 Việt Đức Khá Khá 7,0
Dương Thành Long

Đậu Nguyễn Thanh Nhàn
16.5 Nhì

4 Tin học Hoàng Quốc Đạt Đạt 1 1 2002 Đăk Lăk Kinh Nam 11a6 Việt Đức Tốt Khá 7,5
Dương Thành Long

Đậu Nguyễn Thanh Nhàn
16.5 Nhì

5 Vật lí Nguyễn Thị Thu Hằng Hằng 3 4 2001 Đăk Lăk Kinh Nữ 12a4 Việt Đức Tốt Giỏi 9,6
Võ Đức Tân và Trần Thị Thu 

Hương
16 Nhất 

6 Vật lí Nguyễn Thị Hồng Thắm Thắm 23 1 2001 Đăk Lăk Kinh Nữ 12a5 Việt Đức Tốt Giỏi 8,2
Võ Đức Tân và Trần Thị Thu 

Hương
15 Nhì 

7 Vật lí Phùng Võ Thu Thảo Thảo 23 7 2001 Đăk Lăk Kinh Nữ 12a5 Việt Đức Tốt Khá 7,6
Võ Đức Tân và Trần Thị Thu 

Hương
12 Ba

8 Hóa học Nguyễn Thanh Hoàng Hoàng 18 6 2002 Đăk Lăk Kinh Nam 11a2 Việt Đức Tốt Giỏi
Nguyễn Thị Hoài Thu

Bùi Đưc Định
15 Ba

9 Hóa học Trần Thị Thu Thảo Thảo 20 8 2002 Đăk Lăk Kinh Nữ 11a3 Việt Đức Tốt Giỏi
Nguyễn Thị Hoài Thu

Bùi Đưc Định
15,5 Ba

10 Hóa học Lê Thúy La Min La Min 5 9 2001 Đăk Lăk Kinh Nữ 12a1 Việt Đức Tốt Giỏi
Nguyễn Thị Hoài Thu

Bùi Đưc Định
16 Ba

11 Hóa học Trần Hải Đăng Đăng 26 11 2001 Đăk Lăk Kinh Nam 12a1 Việt Đức Tốt Khá
Nguyễn Thị Hoài Thu

Bùi Đưc Định
18 Nhất

12 Hóa học Phạm Thanh Duy Duy 03 11 2001 Đăk Lăk Kinh Nam 12a1 Việt Đức Tốt Khá
Nguyễn Thị Hoài Thu

Bùi Đưc Định
16,5 Nhì

13 Lịch sử Nguyễn Thị Mĩ Hạnh Hạnh 26 03 2001 Đăk Lăk Kinh Nam 12a8 Việt Đức Tốt Khá
Nguyễn thị Bích Chương 

Nguyễn Thị Hoài Thanh
16 Ba
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14 Lịch sử Hoàng Thị Diễm Quỳnh Quỳnh 03 05 2001 Đăk Lăk Kinh Nữ 12a10 Việt Đức Tốt Khá 86
Nguyễn thị Bích Chương 

Nguyễn Thị Hoài Thanh
17 Nhất

15 GDCD Phan Thị Thu Hiền Hiền 31 01 2001 Đăk Lăk Kinh Nữ 12a6 Việt Đức Tốt giỏi 9,3
Trần Thị Thanh Huyền

H Hồng Lý
17 Nhất

16 GDCD Phạm Nữ Linh Đan Đan 04 05 2001 Đăk Lăk Kinh Nữ 12a1 Việt Đức Tốt giỏi 9,5
Trần Thị Thanh Huyền

H Hồng Lý
16.5 Nhì

17 GDCD Vũ Hoàng Diệu Uyên Uyên 24 01 2001 Đăk Lăk Kinh Nữ 12a10 Việt Đức Tốt Khá 90
Trần Thị Thanh Huyền

H Hồng Lý
16.5 Nhì

18 GDCD Nguyễn Thị Thu Hiền Hiền 01 04 2001 Đăk Lăk Kinh Nữ 12a10 Việt Đức Tốt Khá 8,3
Trần Thị Thanh Huyền

H Hồng Lý
16 Ba

19 GDCD Lê Thị Thu Thảo Thảo 10 06 2001 Đăk Lăk Kinh Nữ 12a10 Việt Đức Tốt Khá 80
Trần Thị Thanh Huyền

H Hồng Lý
17 Nhất

20 Địa lí Lương Đình Đức Bảo Bảo 10 09 2001 Đắk Lắk Kinh Nam 12a6 Việt Đức Tốt Khá 9,0 Nguyễn Thị Anh 15 Nhất

21 Địa lí Nguyễn Thị Thảo Trang Trang 29 11 2001 Đắk Lắk Kinh Nữ 12a8 Việt Đức Tốt Giỏi 9,6 Nguyễn Thị Anh 16 Nhất

22 Địa lí Nguyễn Thị Lâm Oanh Oanh 30 09 2001 Đắk Lắk Kinh Nữ 12a9 Việt Đức Tốt Khá 8,4 Nguyễn Thị Anh 14 Nhì

23 Địa lí Lâm Thu Thủy Thủy 20 07 2002 Đắk Lắk Kinh Nữ 11a2 Việt Đức Tốt Khá 8,5 Bùi Thị Mai Hạnh 14 Nhì

24 Sinh học Nguyễn Lê Ngân Ngân 19 9 2001 Đắk Lắk Kinh nữ 12a2 Việt Đức Tốt Giỏi 9,5

Nguyễn Ngọc Dũng

Nguyễn Văn Dũng

Nguyễn Thị Hằng Nga

18 Nhất

25 Sinh học Trần Thị Xuân Xuân 16 02 2001 Đắk Lắk Kinh nữ 12a2 Việt Đức Tốt Giỏi 9,1

Nguyễn Ngọc Dũng

Nguyễn Văn Dũng

Nguyễn Thị Hằng Nga

18 Nhất

26 TiếngAnh Hoàng Phương Anh Anh 30 9 2001 Đăk Lăk Kinh Nữ 12A2 Việt Đức Tốt Giỏi 9,6
Bùi Thị Hằng

Trần Thị Ánh Ngọc
16 Nhất

27 TiếngAnh Trần Nữ Như Quỳnh Quỳnh 28 5 2001 Đăk Lăk Kinh Nữ 12A1 Việt Đức Tốt Khá 9,7
Bùi Thị Hằng

Trần Thị Ánh Ngọc
14 Nhì

28 TiếngAnh Nguyễn Như Duyên Duyên 1 3 2002 Đăk Lăk Kinh Nữ 11A6 Việt Đức Tốt Giỏi 9,8
Bùi Thị Hằng

Trần Thị Ánh Ngọc
16 Nhất

29 TiếngAnh
Hoàng Dương Quỳnh

Như
Như 14 3 2003 Đắk Lắk Kinh Nữ 10A9  Việt Đức Tốt Giỏi 9,8

Bùi Thị Hằng

Trần Thị Ánh Ngọc
17 Nhất

30 Ngữ văn Nguyễn Việt Hoàng Hoàng 31 05 2001 Đăk Lăk Kinh Nam 12a4 Việt Đức Tốt Giỏi 8,2
Hà Huy Bình

Đỗ Thị Mai Hương
14 Ba



31 Ngữ văn Nguyễn Thanh Huyền Huyền 09 09 2001 Đăk Lăk Kinh Nữ 12a10 Việt Đức Tốt Giỏi 8,4
Hà Huy Bình

Đỗ Thị Mai Hương
16 Nhất

32 Ngữ văn Nguyễn Diệu Hải Yến Yến 10 04 2001 Đăk Lăk Kinh Nữ 12a4 Việt Đức Tốt Giỏi 8,7
Hà Huy Bình

Đỗ Thị Mai Hương
15 Nhì


